Bài ôn 1:
I/ Đọc thầm.
BÉ HOA
     Bây giờ, Hoa đã là chị rồi. Mẹ có thêm em Nụ. Em Nụ môi đỏ hồng, trông yêu lắm. Em đã lớn lên nhiều. Em ngủ ít hơn trước. Có lúc, mắt em mở to, tròn và đen láy. Em cứ nhìn Hoa mãi. Hoa yêu em và rất thích đưa võng ru em ngủ.

      Đêm nay, Hoa hát hết các bài hát mà mẹ vẫn chưa về. Từ ngày bố đi công tác xa, mẹ bận việc nhiều hơn. Em Nụ đã ngủ. Hoa lấy giấy bút, viết thư cho bố. Vặn to đèn, em ngồi trên ghế, nắn nót viết từng chữ.

      Bố ạ !



       Em Nụ ở nhà ngoan lắm. Em ngủ cũng ngoan nữa. Con hết cả bài hát ru em rồi. Bao giờ bố về, bố dạy thêm bài khác cho con. Dạy bài dài dài ấy bố nhé!

                                                                                                 Theo Việt Tâm

II/ Khoanh vào trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Gia đình Hoa có mấy người ?


A. Ba người.

B. Bốn người.

C. Năm người.

Câu 2.  Em Nụ đáng yêu như thế nào ?

A. Da trắng, mũm mỉm rất đáng yêu.

B. Em đã lớn lên nhiều, ngủ ít hơn trước.

C. Môi đỏ hồng, mắt mở to, tròn và đen láy.

Câu 3. Hoa đã làm gì để giúp mẹ ?

A. Hoa viết thư  cho bố.

B. Hoa ru em ngủ, trông em giúp mẹ.

C. Cả hai ý trên

Câu 4. Bộ phận in đậm trong câu : “ Em Nụ môi đỏ hồng ” trả lời câu hỏi nào?

A. Là gì ? 

B. Làm gì ?

C. Như thế nào ?

Câu 5. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm dưới đây :

a. Hoa ru em ngủ, trông em giúp mẹ.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. Cả lớp chăm chú nghe cô giáo giảng bài .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II/ Tập làm văn  (5 điểm)
Em hãy viết một đoạn văn ngắn ( từ 4 đến 5 câu ) nói về người thân ( ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em ruột hoặc anh, chị em họ ) của em.

Gợi ý.

a) Người thân của em năm nay bao nhiêu tuổi ?

b) Người thân đó của em làm gì ?

c)  Tình cảm của người thân ấy đối với em như  thế nào ?

d) Tình cảm của em đối với người thân đó ra sao ?

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài ôn 2:

Đọc thầm bài sau:
MÓN QUÀ QUÝ
Mẹ con nhà thỏ sống trong một cánh rừng. Thỏ mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con. Bầy thỏ con rất thương yêu và biết ơn mẹ. Tết sắp đến, chúng bàn nhau chuẩn bị một món quà tặng mẹ. Món quà là một chiếc khăn trải bàn trắng tinh, được tô điểm bằng những bông hoa sắc màu lộng lẫy. Góc chiếc khăn là dòng chữ “ Kính chúc mẹ vui, khỏe” được thêu nắn nót bằng những sợi chỉ vàng.
Tết đến, thỏ mẹ cảm động nhận món quà của đàn con hiếu thảo. Nó rất hạnh phúc, cảm thấy những mệt nhọc tiêu tan hết.
                                                                     Theo CHUYỆN CỦA MÙA HẠ
Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước ý trả lời đúng nhất hoặc viết vào chỗ chấm theo yêu cầu:
Câu 1. Câu văn nào dưới đây tả sự vất vả của thỏ mẹ?
            A. Thỏ mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con.   
            B. Bầy thỏ con rất thương yêu và biết ơn thỏ mẹ.        
            C. Thỏ mẹ cảm thấy những mệt nhọc tiêu tan hết.
Câu 2. Để tỏ lòng thương yêu và biết ơn mẹ, bầy thỏ con đã làm gì?

 A. Hái tặng mẹ những bông hoa lộng lẫy.           
           B. Làm tặng mẹ một chiếc khăn trải bàn.
           C. Tặng mẹ một chiếc áo mới.
Câu 3. Món quà được tặng mẹ vào dịp nào?
             A. Vào ngày sinh nhật 
             B. Vào ngày chủ nhật      
             C.  Vào dịp tết.
Câu 4. Dòng nào dưới đây gồm những từ chỉ màu sắc của vật?
A. hiếu thảo, hạnh phúc.
B. vàng, trắng tinh.
C. mệt nhọc, nắn nót.
Câu 5: Gạch một gạch, dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Làm gì ?



Thỏ mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con.

Câu 6.  Gạch dưới các từ chỉ hoạt động trong câu văn sau:
Tết sắp đến, chúng bàn nhau chuẩn bị một món quà tặng mẹ.
Câu 7. Câu chuyện :  “Món quà quý” khuyên chúng em điều gì ?
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Câu 8. Em hãy đặt 1 câu theo mẫu: Ai (cái gì, con gì) thế nào ? để nói về loài thỏ.
[image: image2.png]



Bài ôn 3:
Phần II: Đọc thầm và làm bài tập.    
	Bông hoa Niềm Vui

Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa của trường. Em đến tìm những bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi là hoa Niềm Vui. Bố của Chi đang nằm bệnh viện. Em muốn đem tặng bố một bông hoa Niềm Vui để bố dịu cơn đau.

Những bông hoa màu xanh lộng lẫy dưới ánh mặt trời buổi sáng. Chi giơ tay định hái, nhưng em bỗng chần chừ vì không ai được ngắt hoa trong vườn. Mọi người vun trồng và chỉ đến đây để ngắm vẻ đẹp của hoa.

Cánh cửa kẹt mở. Cô giáo đến. Cô không hiểu vì sao Chi đến đây sớm thế. Chi nói: Xin cô cho em được hái một bông hoa. Bố em đang ốm nặng.

Cô giáo đã hiểu. Cô ôm em vào lòng :

Em hãy hái thêm hai bông nữa, Chi ạ! Một bông cho em, vì trái tim nhân hậu của em. Một bông cho mẹ, vì cả bố và mẹ đã dạy dỗ em thành một cô bé hiếu thảo.

Khi bố khỏi bệnh, Chi cùng bố đến trường cảm ơn cô giáo. Bố còn tặng nhà trường một khóm hoa cúc đại đoá màu tím đẹp mê hồn.
                                                                     Phỏng theo XU-KHÔM-LIN-XLI
                                                                                             (Mạnh Hưởng dịch)




* Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng ở các câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dưới đây.
Câu 1.(0,5 điểm): Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa để làm gì? 

A. Để ngắm những bông hoa Niềm Vui.
B. Để chăm sóc vườn hoa.
C. Để hái bông hoa Niềm Vui đem đến bệnh viện tặng bố để bố dịu cơn đau.
Câu 2 .(0,5 điểm):Bông hoa niềm Vui có màu gì ? 

A. Màu xanh.
B. Màu vàng.
C. Màu trắng.
Câu 3 .(0,5 điểm):Vì sao Chi không dám tự ý hái bông hoa niềm Vui ? 

A. Vì sợ chú bảo vệ bắt gặp.
B. Vì theo nội qui của trường, không ai được ngắt hoa trong vườn.
C. Vì sợ bạn bắt gặp sẽ xấu hổ.

Câu 4.(0,5 điểm): Khi đã biết vì sao Chi cần bông hoa, cô giáo nói thế nào ? 

A. Em hãy hái thêm hai bông hoa nữa, Chi ạ!
B. Em hãy hái thêm vài bông hoa nữa để tặng bố.
C. Cô sẽ hái giúp em những bông hoa mà em cần.

Câu 5.(0,5 điểm):  Theo em, bạn Chi có những đức tính gì đáng quý ? 

A. Hiếu thảo, tôn trọng nội quy, thật thà.

B. Chăm ngoan, siêng năng.
C. Hiền hậu, vui vẻ.

Câu 6.(0,5 điểm): Từ nào là từ chỉ hoạt động ? 

A. Hái hoa                   

B. Cô giáo                         

C. Màu tím
Câu 7.(1 điểm):Từ ngữ nào sau đây là từ ngữ nói về tình cảm ?

A. Hiền hậu, ngoan ngoãn.
B. Thương yêu, quý mến.
C. Chăm chỉ, siêng năng.

Câu 8.(1 điểm): Câu "Những bông hoa màu xanh lộng lẫy dưới ánh mặt trời buổi sáng", được cấu tạo theo kiểu câu gì sau đây:

A. Ai là gì ?
B. Ai làm gì ?
C. Ai thế nào ?

Câu 9 .(1điểm): Hãy đặt một câu theo mẫu: “Ai thế nào ?” để nói về đặc điểm tính nết của học sinh. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài ôn 3: 
1. Viết chính tả đoạn văn sau:
Chim chiền chiện
Chiền chiện nhiều nơi còn gọi là sơn ca. Chiền chiện giống sẻ đồng nhưng áo không một màu nâu như chim sẻ. Aoa của chiền chiện màu đồng thau, đốm đậm đốm nhạt rất hài hòa. Chiền chiện chân cao và mảnh, đầu rất đẹp, dáng dấp như một kị sĩ.
2. Khoanh tròn vào chữ cái trước thành ngữ, tục ngữ chỉ thời tiết:
a. Non xanh nước biếc.

b. Mưa thuận gió hòa.

c. Chớp bể mưa nguồn.

d. Thẳng cánh cò bay.

e.Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa.

g. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.

3. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu hỏi đặt đúng:
a. Khi nào lớp bạn đi cắm trại?

b. Lúc nào lớp tớ cũng sẵn sàng đi cắm trại?

c. Bao giờ bạn về quê?

d. Bao giờ mình cũng mong được bố mẹ cho về quê?

4. Đặt dấu phẩy hay dấu chấm vào ô trống thích hợp:
Từ xa nhìn lại        cây gạo sừng sững như một tháp đèn khống lồ       Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hông tươi        Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh       Tất cả đều lóng lánh      lung linh trong nắng       Chào mào      sảo sậu
      sáo đen … đàn đàn      lũ lũ bay đi bay về       lượn lên lượn xuống.

(Vũ Tú Nam)

5. Hãy sắp xếp và đánh số các câu sau cho đúng thứ tự để có đoạn văn tả con ngan nhỏ:
        Nó có bộ lông vàng óng.

       Con ngan nhỏ mới nở được ba hôm, trông chỉ to hơn cái trứng một tí.

       Nhưng đẹp nhất là đôi mắt với cái mỏ.

       Đôi mắt chỉ bằng hột cườm, đen nhánh hạt huyền, lúc nào cũng đưa đi đưa lại như có nước.

Bài ôn 4:
Bài 1: Viết chính tả đoạn văn sau:
Họa Mi hót
Mùa xuân! Mỗi khi Họa Mi tung ra những tiếng hót vang lừng, mọi vật như có sự thay đổi kì diệu!

Trời bỗng sáng thêm ra. Những luồng ánh sáng chiếu qua các chùm lộc mới hóa rực rỡ hơn. Những gợn sóng trên hồ hòa nhịp với tiếng Họa Mi hót, lấp lánh thêm. Da trời bỗng xanh cao. Những làn mây trắng hơn, xốp hơn, trôi nhẹ nhàng hơn.

Bài 2:
a) Điền vào chỗ trống ch hay tr
- ....ong xanh, ...ả  tiền , kiểm .....a, …...a mẹ, bên .....ên, phía…...ước, bắt......ước,…...e đậy, cây …..e.

b) Điền vào chỗ trống
- (da/ ra/ gia): ....dẻ, cặp ......, .....đình, quốc ....., đi ......

- (rò/ dò/ giò): ...rỉ, .....lụa, ....la

- (reo/ gieo): ...hò, .....hạt, .....mầm

Bài 3. Thay cụm từ “khi nào” trong các câu hỏi dưới đây bằng cụm từ khác (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ...)
a) Khi nào bạn làm bài tập về nhà?

.......................................................................................................................

b) Khi nào bạn vẽ bức tranh này?

........................................................................................................................

c) Bạn viết bài văn này khi nào?

.......................................................................................................................

Bài 4: Trả lời các câu hỏi sau
a) Em thấy sân trường ồn ào nhất khi nào?

...........................................................................................................................

b) Em bắt đầu tựu trường khi nào?

..............................................................................................................................

c) Khi nào em được về quê thăm ông bà?

.............................................................................................................................

Bài 5: Điền các từ xuân. hạ, thu, đông vào chỗ trống trong các câu sau:
a) Hoa phượng nở báo hiệu mùa.........đã đến.

b) Hoa cúc vàng tươi, quả hồng đỏ mọng là mùa..............

c)Tiết trời ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc là mùa.............

